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	Mô Tả
	Phí tổn
	Phí tổn
	

	Phân Khu 1: Nhu cầu tổng quát
	$148,500.00
	$0,00
	

	Tình trạng tổng quát: Dự trù: 12 tháng
	Phân khu 1
	Tổng số
	$148,500.00

	Phân Khu 2: Công trình tại khu vực
	
	
	

	Khai quang giai đoạn 1
	$214,350.00
	$0,00
	

	Kiểm xoát sự soi mòn
	$151,714.00
	$0,00
	

	Đào đất
	$823,753.00
	$0,00
	

	Ống Cống đào thải
	$246,757.00
	$0,00
	

	Ống thoát nước khi mưa bão
	$410.409.00
	$0,00
	

	Ống nước chính
	$313,927.00
	$0,00
	

	Làm bằng mặt
	$57,858.00
	$0,00
	

	Đổ bê tông
	$198,997.00
	$0,00
	

	Tráng nhựa
	$514,273.00
	$0,00
	

	Kẻ vạch
	$11,500.00
	$0,00
	

	Hàng rào Potra John, Thanh Tra an toàn
	$15,000.00
	$0,00
	

	Văn phòng lưu động, các kho lưu trữ
	$9,400.00
	$0,00
	

	Dụng cụ thuê mướn
	$15,000.00
	$0,00
	

	
	Phân khu 2
	Tổng số
	$2,982,938.00

	Phân Khu 3: Đổ nền Bê Tông
	
	
	

	Đổ bê tông
	$285,000.00
	
	

	
	Phân Khu 3
	Tổng số
	$285,000.00

	Phân Khu 4: Xây gạch
	
	
	

	Xây gạch Vách CMU
	$525,000.00
	
	

	Ống CMU cho thang máy
	$110,000.00
	
	

	
	Phân Khu 4
	Tổng số
	$635,000.00

	Phân Khu 5: Đồ sắt
	
	
	

	Lanh tô
	$4,500.00
	
	

	Cầu thang có bậc bằng sắt
	$30,000.00
	
	

	
	Phân khu 5
	Tổng số
	$34,500.00

	Phân khu 6: Đồ Mộc
	
	
	

	Vật liệu gỗ: mái, sàn, các đà chống
	$725,000.00
	
	

	Khung cửa, Dry wall, các cây chống
	$285,000.00
	
	

	Trần nhà bằng thạch cao
	$38,000.00
	
	

	
	Phân khu 6
	Tổng số
	$1,048,000.00

	Phân khu 7: Kiểm xoát nhiệt độ và độ ẩm
	
	
	

	Mái lợp ngói nhựa đường
	$79,000.00
	
	

	Làm kín nước
	$22,000.00
	
	

	Insulation
	$12,000.00
	
	

	Vách ngăn insulation
	$55,000.00
	
	

	
	Phân khu 7
	Tổng số
	$168,000.00

	Phân khu 8: Cửa ra vào, cửa sổ, và phụ tùng
	
	
	

	Cửa ra vào và phụ tùng
	$145,000.00
	
	

	Cửa sổ 3’ x 9’
	$80,000.00
	
	

	
	Phân khu 8
	Tổng số
	$225,000.00

	Phân Khu: Hoàn tất
	
	
	

	Thảm
	$108,000.00
	
	

	Lát gạch bông trong phòng
	$12,000.00
	
	

	
	Phân khu 9
	Tổng số
	$120,000.00



